
TT SBD
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh Lớp 

Giới 

tính
Môn dự thi Điểm Đạt giải Ghi chú 

1 001 Phạm Thị Lan Anh 20/02/2010
Thôn 9 Nước Lá, xã Ba Vinh, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Hóa) 7,50

2 002 Phạm Thị Hiêm 15/01/2010
Bệnh viện Đa Khoa,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 11,00 Khuyến khích

3 003 Phạm Thị Bích Huyên 11/01/2010
Bệnh viện huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,50

4 004 Phạm Thị Lan 24/09/2010
Thôn Con Riêng, Ba Trang,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 8,25

5 005 Phạm Thị Lành 24/07/2010
Thôn Gòi Hrê, xã Ba Xa, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 8,25

6 006 Phạm Thị Y Lệ 19/01/2010
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 15,25 Nhì

7 007 Phạm Thị Như Mai 25/05/2010
Nước Lô, Ba Giang,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 12,25 Ba

8 008 Đinh Thị Mai 14/09/2010
Thôn Nước Như, Ba Xa, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ KHTN (Hóa) 12,75 Ba

9 009 Phạm Thị Mai Yến 16/05/2010
Thôn Nước Đang, xã Ba Bích,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 8,25

10 010 Phạm Thị My 20/02/2010 Thôn Nước Tỉa, Ba Tiêu, Ba Tơ 9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 15,00 Nhì

11 011 Phạm Thị Y Ngọc 08/03/2010
KRên, Ba Ngạc, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ Ngữ văn 12,50 Ba

12 012 Thành Bảo Ngọc 03/01/2010
Trung tâm Y tế Huyện Ba Tơ -

Tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Tiếng anh 13,30 Ba

13 013 Phạm Thị Ngọt 11/09/2010
Thôn Gò Năng, xã Ba Vì, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 10,00 Khuyến khích
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14 014 Đinh Thị Yến Nhi 29/09/2010 Ba Bích, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 18,25 Nhất

15 015 Phạm Bảo Nhung 16/05/2910
Thị Trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 12,00 Ba

16 016 Đinh Ngọc Minh Quân 20/02/2010
Bệnh viện đa khoa, 

tỉnh Quảng Ngãi
9B Nam LS&ĐL (Địa lí) 11,75 Khuyến khích

17 017 Phạm Tình Hương Quế 25/07/2010
Làng Măng, Ba Dinh, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 13,00 Ba

18 018 Phạm Thị Lệ Quyên 20/04/2010
Bãi Ri - Huy Ba I, xã Ba Thành,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 12,00 Ba

19 019 Phạm Thị Như Quỳnh 31/10/2010 Ba Dinh, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nữ Ngữ văn 11,50 Khuyến khích

20 020 Phạm Minh Rim 20/11/2010 Ba Bích, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nam LS&ĐL (Lịch sử) 12,00 Ba

21 021 Phạm Thị Sen 03/03/2010
Nước Lầy, Ba Ngạc,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 15,75 Nhì

22 022 Phạm Văn Suối 03/02/2010
Thôn Cây Muối, Ba Trang, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nam LS&ĐL (Địa lí) 18,75 Nhất

23 023 Phạm Thành Tài 26/04/2010
Thôn Hy Long, xã Ba Điền, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nam LS&ĐL (Địa lí) 18,75 Nhất

24 024 Phạm Thị Y Thảo 11/08/2010
Thôn 3, Ba Cung, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ KHTN (Hóa) 7,25

25 025 Phạm Thị Thu Thảo 10/02/2010
Thôn 4, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Hóa) 13,25 Ba

26 026 Phạm Thị Bích Thuỷ 20/05/2010
Ba Thành, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 18,00 Nhất

27 027 Đinh Thị Thanh Thúy 19/02/2010
Mang Lùng 2, Ba Tô, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ Ngữ văn 12,50 Ba

28 028 Phạm Thị Triều 25/09/2010
Bệnh viện Ba Tơ,

 Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 5,50

29 029 Đinh Thị Trọng 21/10/201
Thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Sinh) 2,00

30 030 Phạm Thị Y Tuyết 06/07/2010
Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,75

31 031 Phạm Thị Uyên 18/03/2010
Rộc Măng, Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,75
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32 032 Phạm Thị Với 18/03/2020
Thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 4,75

33 033 Phạm Thị Tường Vy 30/04/2010
Thôn Kon Dóc, xã Ba Trang, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 14,00 Ba

Danh sách có 33 học sinh 

            Ba Tơ, ngày      tháng 11 năm 2024

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

Người lập TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng

Võ Thị Cẩm Vân Nguyễn Mậu Hải
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TT SBD
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh Lớp 

Giới 

tính
Môn dự thi Điểm Đạt giải Ghi chú 

1 022 Phạm Văn Suối 03/02/2010
Thôn Cây Muối, Ba Trang, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nam LS&ĐL (Địa lí) 18,75 Nhất

2 023 Phạm Thành Tài 26/04/2010
Thôn Hy Long, xã Ba Điền, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nam LS&ĐL (Địa lí) 18,75 Nhất

3 014 Đinh Thị Yến Nhi 29/09/2010 Ba Bích, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 18,25 Nhất

4 026 Phạm Thị Bích Thuỷ 20/05/2010
Ba Thành, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 18,00 Nhất

5 021 Phạm Thị Sen 03/03/2010
Nước Lầy, Ba Ngạc,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 15,75 Nhì

6 006 Phạm Thị Y Lệ 19/01/2010
Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 15,25 Nhì

7 010 Phạm Thị My 20/02/2010 Thôn Nước Tỉa, Ba Tiêu, Ba Tơ 9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 15,00 Nhì

8 033 Phạm Thị Tường Vy 30/04/2010
Thôn Kon Dóc, xã Ba Trang, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 14,00 Ba

9 012 Thành Bảo Ngọc 03/01/2010
Trung tâm Y tế Huyện Ba Tơ -

Tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Tiếng anh 13,30 Ba

10 025 Phạm Thị Thu Thảo 10/02/2010
Thôn 4, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Hóa) 13,25 Ba

11 017 Phạm Tình Hương Quế 25/07/2010
Làng Măng, Ba Dinh, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 13,00 Ba

12 008 Đinh Thị Mai 14/09/2010
Thôn Nước Như, Ba Xa, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ KHTN (Hóa) 12,75 Ba

13 011 Phạm Thị Y Ngọc 08/03/2010
KRên, Ba Ngạc, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ Ngữ văn 12,50 Ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ

 THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2024-2025

Họ và tên thí sinh

BAN CHỈ ĐẠO 

THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2024-2025
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14 027 Đinh Thị Thanh Thúy 19/02/2010
Mang Lùng 2, Ba Tô, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ Ngữ văn 12,50 Ba

15 007 Phạm Thị Như Mai 25/05/2010
Nước Lô, Ba Giang,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 12,25 Ba

16 015 Phạm Bảo Nhung 16/05/2910
Thị Trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 12,00 Ba

17 018 Phạm Thị Lệ Quyên 20/04/2010
Bãi Ri - Huy Ba I, xã Ba Thành,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 12,00 Ba

18 020 Phạm Minh Rim 20/11/2010 Ba Bích, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nam LS&ĐL (Lịch sử) 12,00 Ba

19 016 Đinh Ngọc Minh Quân 20/02/2010
Bệnh viện đa khoa, 

tỉnh Quảng Ngãi
9B Nam LS&ĐL (Địa lí) 11,75 Khuyến khích

20 019 Phạm Thị Như Quỳnh 31/10/2010 Ba Dinh, Ba Tơ, Quảng Ngãi 9A Nữ Ngữ văn 11,50 Khuyến khích

21 002 Phạm Thị Hiêm 15/01/2010
Bệnh viện Đa Khoa,

 tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ Ngữ văn 11,00 Khuyến khích

22 013 Phạm Thị Ngọt 11/09/2010
Thôn Gò Năng, xã Ba Vì, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 10,00 Khuyến khích

23 004 Phạm Thị Lan 24/09/2010
Thôn Con Riêng, Ba Trang,

 Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Địa lí) 8,25

24 005 Phạm Thị Lành 24/07/2010
Thôn Gòi Hrê, xã Ba Xa, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 8,25

25 009 Phạm Thị Mai Yến 16/05/2010
Thôn Nước Đang, xã Ba Bích,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 8,25

26 030 Phạm Thị Y Tuyết 06/07/2010
Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,75

27 031 Phạm Thị Uyên 18/03/2010
Rộc Măng, Ba Tô, Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
9A Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,75

28 001 Phạm Thị Lan Anh 20/02/2010
Thôn 9 Nước Lá, xã Ba Vinh, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Hóa) 7,50

29 003 Phạm Thị Bích Huyên 11/01/2010
Bệnh viện huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 7,50

30 024 Phạm Thị Y Thảo 11/08/2010
Thôn 3, Ba Cung, 

Ba Tơ, Quảng Ngãi
9A Nữ KHTN (Hóa) 7,25

31 028 Phạm Thị Triều 25/09/2010
Bệnh viện Ba Tơ,

 Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 5,50
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32 032 Phạm Thị Với 18/03/2020
Thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền,

 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ LS&ĐL (Lịch sử) 4,75

33 029 Đinh Thị Trọng 21/10/201
Thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
9B Nữ KHTN (Sinh) 2,00

Hiệu trưởng

Nguyễn Mậu Hải

Người lập 

Võ Thị Cẩm Vân 

            Ba Tơ, ngày      tháng 11 năm 2024

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN

Danh sách có 33 học sinh 
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